
Tuần 26 (Từ ngày 13/3 đến 17/3/2023)                                          Lớp 5A3 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

  Tên bài 
 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

13/3 

 

 

Sáng 

1 101 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ - Chủ đề: Rèn luyện 

đội viên 
 

2 51 Tập đọc Nghĩa thầy trò BGĐT; MC 

3 51 Tiếng Anh REVIEW 3  

4 126 Toán Nhân số đo thời gian với một số Bảng phụ 

 

Chiều 

5 26 Đạo đức Em yêu hòa bình (tiết 2) Bảng phụ 

6 126 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC 

7 51 GDTC 
Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 

chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” 
 

8 26 STEM Nguồn năng lượng sạch (Tiết 2) BGĐT; MC 

 

 

 

Ba 

14/3 

 

 

Sáng 

1 51 LTVC MRVT: Truyền thống 
BGĐT; 

MC; BP 

2 127 Toán Chia số đo thời gian cho một số 
BGĐT; 

MC; Bộ ĐD 

3 51 TATC Unit 16.1: Where's the post office?  

4 51 Tin học Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau (T3) BGĐT, MC 

 

 

Chiều 

5 26 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT; MC 

6 51 Khoa học 
Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật 

có hoa 
BGĐT; MC 

7 26 Kĩ thuật Lắp xe ben (tiết 3) Bảng phụ 

8 127 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức 
BGĐT; 

MC; BP 

 

 

 

Tư 

15/3 

 

 

Sáng 

1 52 Tập đọc Hội thổi cơm thi ở ĐồngVân 
BGĐT 

MC; BP 

2 128 Toán Luyện tập BGĐT; MC 

3 51 TLV Tập viết đoạn đối thoại 
BGĐT 

MC, BP 

4 26 Mĩ thuật Cuộc sống quanh em  

 

Chiều 

5 26 HĐNGCK 
HĐNGCK: Dạy PT TNTT Bài 9: 

Phòng tránh bỏng   
Bảng phụ 

6 26 Âm nhạc 

- Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa 

- Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ 

gõ đệm cho bài hát. 

 

7 127 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; MC 

8 52 Tin học Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau (T4) BGĐT; MC 

 

 

 

Năm 

16/3 

 

 

Sáng 

1 52 LTVC 
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết 

câu 
BGĐT; MC 

2 129 Toán Luyện tập chung 
BGĐT; 

MC; BP 

3 26 Chính tả 
Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao 

động 

BGĐT 

MC; BP 

4 26 Lịch sử 
Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ 

trên không” 
BGĐT; MC 

 

 
5 26 Địa lí 

Châu Phi (tiếp theo) 

Dạy lồng ghép văn minh Ai Cập 
Bảng phụ 



Chiều 6 129 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức  

7 52 TATC Unit 16.1: Where's the post office?  

8 52 GDTC 
Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò 

chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” 
 

 

 

 

Sáu 

17/3 

 

 

 

Sáng 

1 52 TLV Trả bài văn tả đồ vật BGĐT; MC 

2 130 Toán Vận tốc 
BGĐT 

MC; BP 

3 52 Khoa học 
Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có 

hoa (Tiết 1) 
BGĐT; MC 

4 52 Tiếng Anh Middle Test - Term 2  

 

Chiều 

5 130 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức  

6 26 HĐTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 26 HĐTT 
Sinh hoạt lớp + SH Đội – Hát về mẹ 

và cô 
 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 35 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21                                                                                       

         Ngày 09 tháng 3 năm 2023 

                                                                                                                Tổ trưởng   

          

     

 

                                  Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


